NỘI DUNG ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – MÔN SINH
1/ KHỐI 12

BAN TỰ NHIÊN

· Nội dung ôn tập: 

· Lý thuyết: bài 18, 19,20,21,22

· Bài tập: Di truyền liên kết với giới tính, di truyền người, cấu trúc di truyền quần thể.

· Ma trận đề: (Trắc nghiệm 70%, tự luận 30%)

	
	Biết 
	Hiểu
	Vận dụng 
	Ghi chú

	Bài 18
	Trắc nghiệm
	2
	1
	0
	

	
	Tự luận
	2
	2
	
	

	Bài 19
	Trắc nghiệm
	2
	2
	2
	

	
	Tự luận
	2
	2
	
	

	Bài 20
	Trắc nghiệm
	2
	2
	0
	

	
	Tự luận
	2
	2
	
	

	Bài 21  (Trắc nghiệm)
	1
	1
	1
	

	Bài 22 (Trắc nghiệm)
	1
	1
	0
	

	Di truyền liên kết với giới tính và
di truyền người  (Trắc nghiệm)
	
	4
	
	Dạng bài 1,2,3,4/31

	Cấu trúc di truyền quần thể 
(Trắc nghiệm)
	
	5
	1
	Dạng bài 8/38; 24/40; 3/38; 9/38; 11/38;11/38

	Tổng số câu
	14
	22
	4
	

	Điểm
	3,5
	5,5
	1,0 
	


BAN XÃ HỘI:

· Nội dung ôn tập: 

· Lý thuyết: bài 18, 19,20,21,22

· Ma trận đề: 100% TRẮC NGHIỆM

	BÀI
	Biết 
	Hiểu
	Vận dụng 

	Bài 18
	2
	3
	0

	Bài 19
	5
	7
	2

	Bài 20
	4
	6
	1

	Bài 21  
	3
	2
	1

	Bài 22 
	2
	2
	0

	Tổng số câu
	16
	20
	4

	Điểm
	4.0
	5.0
	1,0 


2/ KHỐI 11

BAN TỰ NHIÊN

· Nội dung ôn tập: 

· Lý thuyết: bài 16, 17,18

· Câu hỏi vận dụng sử dụng câu hỏi SGK (các lệnh hoặc câu hỏi cuối bài)

· Ma trận đề: (tự luận 100%)
	BÀI
	Biết 
	Hiểu
	Vận dụng 

	Bài 16
	1 
	1
	

	Bài 17
	1
	1
	

	Bài 18
	1
	1
	

	Tổng số câu
	3
	3
	

	Điểm
	4,5
	4,5
	1,0 


BAN XÃ HỘI

· Nội dung ôn tập: 

· Lý thuyết: bài 5, 6, 15

· Câu hỏi vận dụng sử dụng câu hỏi SGK (các lệnh hoặc câu hỏi cuối bài)

· Ma trận đề: (tự luận 100%)
	BÀI
	Biết 
	Hiểu
	Vận dụng 

	Bài 5
	1 
	1
	

	Bài 6
	1
	1
	

	Bài 15
	1
	1
	

	Tổng số câu
	3
	3
	1

	Điểm
	4,5
	4,5
	1,0 


3/ KHỐI 10

· Nội dung ôn tập: 
· Lý thuyết: bài 7,8,9,10

· Câu hỏi vận dụng sử dụng câu hỏi SGK (các lệnh hoặc câu hỏi cuối bài)

· Ma trận đề: (tự luận 100%)
	BÀI
	Biết 
	Hiểu
	Vận dụng

	
	Số câu
	Điểm
	Số câu
	Điểm
	Số câu
	Điểm

	Bài 7
	1
	2,0
	
	
	
	

	Bài 8
	1
	2,0
	
	
	1
	0,5

	Bài 9
	1
	1.0
	1
	1,5
	1
	0,5

	Bài 10
	1
	1,5
	1
	1,0
	
	

	Tổng số 
	4
	6,5
	2
	2,5
	2
	1,0


